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XIX. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1. Thủ tục trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng Bảo trợ xã hội 

1.1.Trình tự thực hiện: 

 a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.
 c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

   a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, bản, ấp, buôn, làng, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn); có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; (theo mẫu đính kèm)

- Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; 

- Sổ hộ khẩu của đối tượng Bản photo ( không cần công chứng);
- Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh của đối tượng;
- Phiếu rà soát đối tượng Bảo trợ xã hội tại cộng đồng của phường, xã;
- Bảng tổng hợp danh sách trích ngang đối tượng bảo trợ xã hội theo nhóm của Phường, xã;
- Biểu tổng hợp đối tượng Bảo trợ xã hội tại cộng đồng phân theo nhóm, theo hệ số, theo các đặc trưng tại phường, xã;
- Biên bản Hội đồng xét duyệt  trợ cấp xã hội ( theo mẫu đính kèm);
- Tờ trình đề nghị của UBND phường, xã;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                               

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
1.8. Lệ phí : Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội.
Biên bản Hội đồng xét duyệt  trợ cấp xã hội.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


....................... , ngµy        th¸ng      n¨m 200

§¬n ®Ò nghÞ h­ëng trî cÊp x· héi

(dïng cho c¸ nh©n, hé gia ®×nh)


KÝnh göi:  -  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· (ph­êng, thÞ trÊn).......................................

                 -   Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè)...................

                TØnh, thµnh phè

Tªn t«i lµ: ......................................................................... Nam, n÷.....

Sinh ngµy....................th¸ng.......................n¨m .......................................................................

Quª qu¸n: ....................................................................................................................................

HiÖn cã hé khÈu th­êng tró t¹i .............................................................................................X· (ph­êng, thÞ trÊn) ............................. huyÖn (quËn, thÞ x·, TP)...........................

       TØnh....................................................................................................................................

Nªu hoµn c¶nh c¸ nh©n, gia ®×nh, d¹ng ®èi t­îng...........................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

        VËy t«i lµm ®¬n nµy ®Ò nghÞ ......................................................................................

.......................................................................................................................................................








                  Ng­êi viÕt ®¬n

                                                                                                        ( Ký, ghi râ hä tªn)

  X¸c nhËn cña Tr­ëng th«n,

x¸c nhËn tr­êng hîp «ng (bµ)..................

nªu trªn lµ ®óng ®Ò nghÞ UBND x·, huyÖn 

xem xÐt cho ..............................................                        

               (Ký, ghi râ hä tªn)                                           

X¸c nhËn vµ ®Ò nghÞ cña UBND cÊp x·  UBND x·........................................
                                                    C¨n cø hå s¬ vµ kÕt qu¶ niªm yÕt c«ng khai t¹i Trô së

                                         UBND x· vµ th«ng b¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin cña x·

                                         tõ ngµy.... th¸ng....n¨m 200.. ®Õn ngµy... th¸ng.... n¨m 200...

                                                       ®Ò nghÞ Chñ tÞch UBND huyÖn xem xÐt, quyÕt ®Þnh.

                                                                            Chñ tÞch UBND x·

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biên bản 

họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội



Hôm nay, vào hồi .........giờ..........ngày ............tháng...........năm 200..

tại ...................................................................................................................


Chúng tôi, gồm:

1. Ông (bà).............................................Chủ tịch UBND xã .........................

     Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội

2. Ông (bà) ................................... Cán bộ LĐTBXH, thường trực Hội đồng;

3. Ông (bà).....................................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;

4. Ông (bà) .................................... Đại diện................................. Thành viên;

5. Ông (bà) ...................................  Đại diện................................. Thành viên;

6. Ông (bà) ............................... .... Đại diện................................. Thành viên;

........................
  đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. ........................................................................................................................

Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:

a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):

1. .........................................................................................................................

Lý do:..................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

Lý do:..................................................................................................................

 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

          Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....

Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.

    Thư ký Hội đồng                                                          Chủ tịch Hội đồng

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

2. Thủ tục trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng Bảo trợ xã hội là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, người tàn tật, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS

2.1.Trình tự thực hiện: 

 
a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét,giải quyết.
 c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
2.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, bản, ấp, buôn, làng, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn); có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; (theo mẫu đính kèm)

- Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; 

- Sổ hộ khẩu của đối tượng: Bản photo ( không cần công chứng);
- Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh của đối tượng;
- Phiếu rà soát đối tượng Bảo trợ xã hội tại cộng đồng của phường, xã;
- Bảng tổng hợp danh sách trích ngang đối tượng bảo trợ xã hội theo nhóm của Phường, xã;
- Biểu tổng hợp đối tượng Bảo trợ xã hội tại cộng đồng phân theo nhóm, theo hệ số, theo các đặc trưng tại phường, xã;
-Bản sao giấy chứng tử của cha (mẹ),hoặc văn bản xác nhận của UBND phường,xã đối với trường hợp là trẻ mồ côi,trẻ bị bỏ rơi;
-Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có ),người tâm thần, người nhiễm HIV/DIDS;
- Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt cấp xã (theo mẫu đính kèm );
 
-Tờ trình đề nghị của UBND phường, xã;
 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
2.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân .                                                              

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
2.8. Lệ phí :Không.
2.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Biên bản hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội.

2.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....................... , ngµy        th¸ng      n¨m 200

§¬n ®Ò nghÞ h­ëng trî cÊp x· héi

(dïng cho c¸ nh©n, hé gia ®×nh)


KÝnh göi:  -  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· (ph­êng, thÞ trÊn).......................................

                 -   Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè)...................

                TØnh, thµnh phè

Tªn t«i lµ: ......................................................................... Nam, n÷.....

Sinh ngµy....................th¸ng.......................n¨m .......................................................................

Quª qu¸n: ....................................................................................................................................

HiÖn cã hé khÈu th­êng tró t¹i .............................................................................................

       X· (ph­êng, thÞ trÊn) ............................. huyÖn (quËn, thÞ x·, TP)...........................

       TØnh....................................................................................................................................

Nªu hoµn c¶nh c¸ nh©n, gia ®×nh, d¹ng ®èi t­îng...........................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

        VËy t«i lµm ®¬n nµy ®Ò nghÞ ......................................................................................

.......................................................................................................................................................








                  Ng­êi viÕt ®¬n

                                                                                           ( Ký, ghi râ hä tªn)

  X¸c nhËn cña Tr­ëng th«n,

x¸c nhËn tr­êng hîp «ng (bµ)..................

nªu trªn lµ ®óng ®Ò nghÞ UBND x·, huyÖn 

xem xÐt cho ..............................................                        

               (Ký, ghi râ hä tªn)                                           

X¸c nhËn vµ ®Ò nghÞ cña UBND cÊp x·  UBND x·........................................
                                                    C¨n cø hå s¬ vµ kÕt qu¶ niªm yÕt c«ng khai t¹i Trô së

                                         UBND x· vµ th«ng b¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin cña x·

                                         tõ ngµy.... th¸ng....n¨m 200.. ®Õn ngµy... th¸ng.... n¨m 200...

                                                       ®Ò nghÞ Chñ tÞch UBND huyÖn xem xÐt, quyÕt ®Þnh.

                                                                            Chñ tÞch UBND x·

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biªn b¶n 

häp héi ®ång xÐt duyÖt trî cÊp x· héi



H«m nay, vµo håi .........giê..........ngµy ............th¸ng...........n¨m 200..

t¹i ...................................................................................................................


Chóng t«i, gåm:

1. ¤ng (bµ).............................................Chñ tÞch UBND x· .........................

     Chñ tÞch Héi ®ång xÐt duyÖt trî cÊp x· héi

2. ¤ng (bµ) ................................... C¸n bé L§TBXH, th­êng trùc Héi ®ång;

3. ¤ng (bµ).....................................Chñ tÞch MÆt trËn Tæ quèc x·, Thµnh viªn;

4. ¤ng (bµ) .................................... §¹i diÖn................................. Thµnh viªn;

5. ¤ng (bµ) ...................................  §¹i diÖn................................. Thµnh viªn;

6. ¤ng (bµ) ............................... .... §¹i diÖn................................. Thµnh viªn;

................

  ®· häp Héi ®ång xÐt duyÖt trî cÊp x· héi (th­êng xuyªn, ®ét xuÊt hoÆc ®­a vµo Nhµ x· héi, C¬ së b¶o trî x· héi) ®Ó xem xÐt nh÷ng néi dung sau:

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. ........................................................................................................................

Héi nghÞ ®· thèng nhÊt mét sè kÕt luËn sau:

a) C¸c tr­êng hîp ®ñ tiªu chuÈn h­ëng trî cÊp (th­êng xuyªn, ®ét xuÊt hoÆc ®­a vµo Nhµ x· héi, c¬ së b¶o trî x· héi):

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

b) C¸c tr­êng hîp ch­a ®ñ tiªu chuÈn h­ëng trî cÊp (th­êng xuyªn, ®ét xuÊt hoÆc ®­a vµo Nhµ x· héi, c¬ së b¶o trî x· héi):

1. .........................................................................................................................

Lý do:..................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

Lý do:..................................................................................................................

 Héi nghÞ nhÊt trÝ ®Ò nghÞ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· xem xÐt, ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.

          Héi nghÞ kÕt thóc håi .........giê......ngµy........th¸ng......n¨m 200.....

Biªn b¶n nµy ®­îc lµm thµnh 04 b¶n, göi UBND huyÖn 02 b¶n (qua Phßng Néi vô-Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi) vµ l­u t¹i x· 02 b¶n.

    Th­ ký Héi ®ång                                                          Chñ tÞch Héi ®ång

    (Ký, ghi râ hä tªn)                                                              (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) 

3. Thủ tục Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi 

3.1.Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.
 c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của trưởng thôn, tổ dân phố và UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú (theo mẫu đính kèm);
- Đơn của người nhận nuôi có ý kiến đồng ý cho nhận nuôi của người giám hộ hoặc người đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi; trường hợp trẻ em từ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của trẻ em trong văn bản này (theo mẫu đính kèm) xác nhận của trưởng thôn và ý kiến chấp thuận của UBND cấp xã nơi trẻ em sinh sống;

- Bản sao giấy khai sinh; Sơ yếu lý lịch của trẻ em có xác nhận của UBND cấp xã;

- Sơ yếu lý lịch của cá nhân hoặc chủ hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ em có xác nhận của UBND cấp xã; Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân;

- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã; (nếu có) (theo mẫu đính kèm)

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4.Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                               

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp Huyện. 


           3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Văn bản hỗ trợ tài chính.        

3.8. Lệ phí : Không.
3.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 
Mẫu số 1: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội.
 
Mẫu số 2: Biên bản hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội . 

Mẫu số 1b: Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi .                                                                                                    
3.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Lâm đồng về quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....................... , ngµy        th¸ng      n¨m 200

§¬n ®Ò nghÞ h­ëng trî cÊp x· héi

(dïng cho c¸ nh©n, hé gia ®×nh)


KÝnh göi:  -  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· (ph­êng, thÞ trÊn).......................................

                 -   Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè)...................

                TØnh, thµnh phè

Tªn t«i lµ: ......................................................................... Nam, n÷.....

Sinh ngµy....................th¸ng.......................n¨m .......................................................................

Quª qu¸n: ....................................................................................................................................

HiÖn cã hé khÈu th­êng tró t¹i .............................................................................................  X· (ph­êng, thÞ trÊn) ............................. huyÖn (quËn, thÞ x·, TP)...........................

       TØnh....................................................................................................................................

Nªu hoµn c¶nh c¸ nh©n, gia ®×nh, d¹ng ®èi t­îng...........................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

        VËy t«i lµm ®¬n nµy ®Ò nghÞ ......................................................................................

.......................................................................................................................................................








                  Ng­êi viÕt ®¬n

                                                                                                        ( Ký, ghi râ hä tªn)

  X¸c nhËn cña Tr­ëng th«n,

x¸c nhËn tr­êng hîp «ng (bµ)..................

nªu trªn lµ ®óng ®Ò nghÞ UBND x·, huyÖn 

xem xÐt cho ..............................................                        

               (Ký, ghi râ hä tªn)                                           

X¸c nhËn vµ ®Ò nghÞ cña UBND cÊp x·  UBND x·........................................
                                                    C¨n cø hå s¬ vµ kÕt qu¶ niªm yÕt c«ng khai t¹i Trô së

                                         UBND x· vµ th«ng b¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin cña x·

                                         tõ ngµy.... th¸ng....n¨m 200.. ®Õn ngµy... th¸ng.... n¨m 200...

                                                       ®Ò nghÞ Chñ tÞch UBND huyÖn xem xÐt, quyÕt ®Þnh.

                                                                            Chñ tÞch UBND x·

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biªn b¶n 

häp héi ®ång xÐt duyÖt trî cÊp x· héi



H«m nay, vµo håi .........giê..........ngµy ............th¸ng...........n¨m 200..

t¹i ...................................................................................................................


Chóng t«i, gåm:

1. ¤ng (bµ).............................................Chñ tÞch UBND x· .........................

     Chñ tÞch Héi ®ång xÐt duyÖt trî cÊp x· héi

2. ¤ng (bµ) ................................... C¸n bé L§TBXH, th­êng trùc Héi ®ång;

3. ¤ng (bµ).....................................Chñ tÞch MÆt trËn Tæ quèc x·, Thµnh viªn;

4. ¤ng (bµ) .................................... §¹i diÖn................................. Thµnh viªn;

5. ¤ng (bµ) ...................................  §¹i diÖn................................. Thµnh viªn;

6. ¤ng (bµ) ............................... .... §¹i diÖn................................. Thµnh viªn;

................

  ®· häp Héi ®ång xÐt duyÖt trî cÊp x· héi (th­êng xuyªn, ®ét xuÊt hoÆc ®­a vµo Nhµ x· héi, C¬ së b¶o trî x· héi) ®Ó xem xÐt nh÷ng néi dung sau:

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. ........................................................................................................................

Héi nghÞ ®· thèng nhÊt mét sè kÕt luËn sau:

a) C¸c tr­êng hîp ®ñ tiªu chuÈn h­ëng trî cÊp (th­êng xuyªn, ®ét xuÊt hoÆc ®­a vµo Nhµ x· héi, c¬ së b¶o trî x· héi):

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

b) C¸c tr­êng hîp ch­a ®ñ tiªu chuÈn h­ëng trî cÊp (th­êng xuyªn, ®ét xuÊt hoÆc ®­a vµo Nhµ x· héi, c¬ së b¶o trî x· héi):

1. .........................................................................................................................

Lý do:..................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

Lý do:..................................................................................................................

 Héi nghÞ nhÊt trÝ ®Ò nghÞ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· xem xÐt, ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.

          Héi nghÞ kÕt thóc håi .........giê......ngµy........th¸ng......n¨m 200.....

Biªn b¶n nµy ®­îc lµm thµnh 04 b¶n, göi UBND huyÖn 02 b¶n (qua Phßng Néi vô-Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi) vµ l­u t¹i x· 02 b¶n.

    Th­ ký Héi ®ång                                                          Chñ tÞch Héi ®ång

    (Ký, ghi râ hä tªn)                                                              (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........................ngµy        th¸ng      n¨m 200

§¬n nhËn nu«i trÎ em må c«i, bÞ bá r¬i


KÝnh göi:  -  Uû ban nh©n d©n x· (ph­êng, thÞ trÊn)...............................................

                 -   Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè)..............................

                TØnh, thµnh phè...............................................................................

Tªn t«i lµ: ................................................................... Nam, n÷..............................

HiÖn cã hé khÈu th­êng tró t¹i ................................................................................

X· (ph­êng, thÞ trÊn) ............................. huyÖn (quËn, thÞ x·, TP).................... TØnh....................................................................................................................

GiÊy chøng minh nh©n d©n sè..................................do CA..............................cÊp ngµy .............th¸ng ....... n¨m..........

xin ®Ò nghÞ UBND x· ............................................. UBND huyÖn..........................

cho phÐp t«i ®­îc nhËn nu«i ch¸u: .............................................................................

hiÖn ë: .........................................................................................................................

sinh ngµy.........th¸ng ......n¨m 200.... lµ trÎ em må c«i c¶ cha lÉn mÑ (hoÆc bÞ bá r¬i).


T«i xin cam ®oan sÏ nu«i d­ìng, ch¨m sãc ch¸u vµ ®¶m b¶o cho ch¸u ®­îc thùc hiÖn quyÒn cña trÎ em.

ý kiÕn cña ng­êi gi¸m hé vµ trÎ em ®­îc nhËn nu«i

           Ng­êi viÕt ®¬n

         (tr­êng hîp trÎ tõ ®ñ 9 tuæi trë lªn)  


         ( Ký, ghi râ hä tªn)

.....................................................................................

.....................................................................................

....................................................................................

                              (Ký, ghi râ hä tªn)

ý kiÕn chÊp thuËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x·                               X¸c nhËn cña Tr­ëng th«n,

UBND x·: .......................................................                          x¸c nhËn tr­êng hîp .........................

®ång ý ®Ó «ng bµ :.............................nhËn nu«i                        hiÖn c­ tró t¹i th«n.............................

ch¸u.................................theo ®¬n ®Ò nghÞ trªn                                       (Ký, ghi râ hä tªn)
                        Chñ tÞch UBND x·

4. Thủ tục hỗ trợ học phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội là người chưa thành niên từ 16 tuổi đến 18 tuổi đang học văn hóa, học nghề 

4.1.Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.

c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
4.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có xác nhận của UBND phường, xã nơi đối tượng cư trú (theo mẫu đính kèm );
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
4.4.Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                            

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
 
         4.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đơn đã được xác nhận .
4.8. Lệ phí : Không.
4.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội.
4.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động -Thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
 Thông tư số 26/2008/TT- BLĐTBXH ngày 10/11/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động -Thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Văn bản số 5321/UBND-VX ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Văn bản 1061/LĐTBXH ngày 25/10/2007 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng về rà soát đối tượng bảo trợ xã hội theo 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.................... , ngµy    ..    th¸ng   ..   n¨m 200.........
§¬n ®Ò nghÞ h­ëng trî cÊp x· héi

(dïng cho c¸ nh©n, hé gia ®×nh)


KÝnh göi:  -  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· (ph­êng, thÞ trÊn).......................................

                 -   Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè)...................

                TØnh, thµnh phè

Tªn t«i lµ: ......................................................................... Nam, n÷.....

Sinh ngµy....................th¸ng.......................n¨m .......................................................................

Quª qu¸n: ....................................................................................................................................

HiÖn cã hé khÈu th­êng tró t¹i ........................................................................................ X· (ph­êng, thÞ trÊn) ............................. huyÖn (quËn, thÞ x·, TP)...........................

       TØnh....................................................................................................................................

Nªu hoµn c¶nh c¸ nh©n, gia ®×nh, d¹ng ®èi t­îng...........................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

        VËy t«i lµm ®¬n nµy ®Ò nghÞ ......................................................................................

.......................................................................................................................................................








                  Ng­êi viÕt ®¬n

                                                                                                        ( Ký, ghi râ hä tªn)

  X¸c nhËn cña Tr­ëng th«n,

x¸c nhËn tr­êng hîp «ng (bµ)..................

nªu trªn lµ ®óng ®Ò nghÞ UBND x·, huyÖn 

xem xÐt cho ..............................................                        

               (Ký, ghi râ hä tªn)                                           

X¸c nhËn vµ ®Ò nghÞ cña UBND cÊp x·  UBND x·........................................
                                                    C¨n cø hå s¬ vµ kÕt qu¶ niªm yÕt c«ng khai t¹i Trô së

                                         UBND x· vµ th«ng b¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin cña x·

                                         tõ ngµy.... th¸ng....n¨m 200.. ®Õn ngµy... th¸ng.... n¨m 200...

                                                       ®Ò nghÞ Chñ tÞch UBND huyÖn xem xÐt, quyÕt ®Þnh.

                                                                            Chñ tÞch UBND x·

5. Thủ tục trợ cấp đột xuất cho những người, hộ gia đình gặp khó khăn do bệnh tật, thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác dẫn đến bị thiệt hại về người, tài sản, lâm vào hoàn cảnh thiếu đói 

5.1.Trình tự thực hiện:  

a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.

 c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

 Công dân nhận kết quả qua đường Bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
 5.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội cấp huyện.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người thân có đề nghị của trưởng thôn, tổ dân phố và xác nhận của UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú. Kèm theo biên bản họp thôn và danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất;

- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã; 

- Tờ trình của UBND xã;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                            

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

          5.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Văn bản hỗ trợ tài chính .      

5.8. Lệ phí : Không .
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không.
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
5. Thủ tục trợ cấp cứu trợ đột xuất cho người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc  

 5.1. Trình tự thực hiện: 

 a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2:  Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.

c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
5.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc Văn bản đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ của cơ sở Y tế trực tiếp cấp cứu, chữa trị cho đối tượng; kèm theo các giấy tờ liên quan: đơn thuốc, giấy chứng thương, …;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết :10 ngày làm việc khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức ,cá nhân.                                                           

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

          5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Văn bản hỗ trợ tài chính.            

5.8.Lệ phí : Không.
5.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không.
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động -thương binh và xã hôi Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư 26/2008/TT-BLĐTBxh ngày 10/11/2008 về sửa đổi,bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Văn bản số 5321.UBND - VX ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Lâm đồng về thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Văn bản 1061/LĐTBXH ngày 25/10/2007 của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Lâm đồng về rà soát đối tượng bảo trợ xã hội theo 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Lâm đồng về qui định chế độ trợ cấp,trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
7. Thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội 

7.1. Trình tự thực hiện: 

 a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
 b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.

 c)Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường Bưu điện.
 Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định. 
7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
7.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình về việc mua Bảo hiểm y tế cho đối tượng Bảo trợ xã hội của UBND cấp xã;

- Danh sách đề nghị mua bảo hiểm y tế có xác nhận của UBND cấp xã;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
7.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                   

7.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện. 

7.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ.
7.7. Lệ phí: Không.
7.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không.
7.9.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
7.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội,
Thông tư 26/2008/TT-BLĐTBxh ngày 10/11/2008 về sửa đổi,bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội,
Văn bản số 5321.UBND –VX ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Lâm đồng về thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ  xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội,
Văn bản 1061/LĐTBXH ngày 25/10/2007 của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Lâm đồng về rà soát đối tượng bảo trợ xã hội theo 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội,

 Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Lâm đồng về qui định chế độ trợ cấp,trợ giúp các đối ượng bảo trợ xã hội.
8. Thủ tục Hỗ trợ kinh phí mai táng cho tổ chức, đơn vị đứng ra tổ chức mai táng cho người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết mà không có thân nhân

8.1.Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện .
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.

c) Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trao trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
8.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp kinh phí mai táng của tổ chức đơn vị; kèm theo các chứng từ liên quan;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
8. 4. Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
8.5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức .                                                                  

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
          8.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính  - Văn bản hỗ trợ tài chính.       

8.8. Lệ phí: Không.
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội  Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008 về sửa đổi,bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội  Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Văn bản số 5321/UBND –VX ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Lâm đồng về thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Văn bản 1061/LĐTBXH ngày 25/10/2007 của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Lâm đồng về rà soát đối tượng bảo trợ xã hội theo 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

 Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Lâm đồng về qui định chế độ trợ cấp,trợ giúp các đối ượng bảo trợ xã hội.
9. Thủ tục hỗ trợ viện phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội

9.1. Trình tự thực hiện:  

a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.

c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
9.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
9.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin hỗ trợ đột xuất có xác nhận của UBND cấp xã; phường;
- Sổ hộ nghèo (Bản phôtô công chứng);
- Các giấy tờ liên quan: Bệnh án; giấy ra viện; đơn thuốc;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết : 10 ngày làm việc khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                               

9.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính -Văn bản hỗ trợ tài chính.
9.8. Lệ phí: Không.
9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không.
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội hướng dẫn một số điều Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008 về sửa đổi,bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Văn bản số 5321.UBND –VX ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Lâm đồng về thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ  xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Văn bản 1061/LĐTBXH ngày 25/10/2007 của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Lâm đồng về rà soát đối tượng bảo trợ xã hội theo 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Lâm đồng về qui định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối ượng bảo trợ xã hội.
10. Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội 

10.1.Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.

c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hôi của gia đình, người thân có xác nhận của UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú; (theo mẫu đính kèm)

- Bản sao giấy khai tử do UBND cấp xã cấp;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
10.4. Thời hạn giải quyết : 20 ngày làm việc khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                              

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.                                                       

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính- Văn bản hỗ trợ tài chính.       

10.8. Lệ phí: Không.
10.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội .                               
10.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.
10.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư 26/2008/TT-BLĐTBxh ngày 10/11/2008 về sửa đổi,bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Văn bản số 5321.UBND –VX ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Lâm đồng về thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ  xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Văn bản 1061/LĐTBXH ngày 25/10/2007 của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Lâm đồng về rà soát đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

 Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Lâm đồng về qui định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........................ngµy        th¸ng   ...   n¨m 200......
§¬n ®Ò nghÞ

hç trî kinh phÝ mai t¸ng ®èi t­îng b¶o trî x· héi


KÝnh göi:  - Uû ban nh©n d©n x· (ph­êng, thÞ trÊn).........................................................

                 -  Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè).......................................

       -  TØnh, thµnh phè..................................................................................

Tªn t«i lµ: ................................................................... Nam, n÷........................................
X· (ph­êng, thÞ trÊn) ............................. huyÖn (quËn, thÞ x·, TP).............................

       TØnh..............................................................................................................................

cã quan hÖ víi ng­êi chÕt: .................................................................................................

®· ®øng ra tæ chøc lÔ tang cho .................................................................................

lµ ng­êi ®ang h­ëng trî cÊp x· héi hµng th¸ng ®· qua ®êi ngµy        th¸ng     n¨m  200...   t¹i .......................................................................... (giÊy chøng tö sè............

ngµy       th¸ng       n¨m 200.. do UBND x· ......................................cÊp).

VËy t«i lµm ®¬n nµy ®Ò nghÞ cho t«i ®­îc h­ëng chÕ ®é hç trî kinh phÝ mai t¸ng cho ........................................................... nªu trªn.


T«i xin cam ®oan lêi khai trªn lµ ®óng sù thËt, nÕu sai t«i xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm.





                      



  Ng­êi viÕt ®¬n

         ( Ký, ghi râ hä tªn)

X¸c nhËn cña Tr­ëng th«n,
x¸c nhËn tr­êng hîp «ng (bµ)...........

nªu trªn lµ ®óng, ®Ò nghÞ UBND x·, huyÖn 

xem xÐt hç trî kinh phÝ mai t¸ng.                                  

               (Ký, ghi râ hä tªn)                         

X¸c nhËn vµ ®Ò nghÞ cña UBND cÊp x·

UBND x·....................................................

                                                  x¸c nhËn tr­êng hîp trªn lµ ®óng ®Ò nghÞ UBND huyÖn 

                                                  hç trî kinh phÝ mai t¸ng cho 

                                                   theo quy ®Þnh.

                                                                                          Chñ tÞch UBND x·

                                                                                           (ký tªn, ®ãng dÊu)

11. Thủ tục Trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng cho đối tượng bảo trợ xã hội 

11.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.

c) Bước 3:  Công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
11.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của trưởng thôn, tổ dân phố và UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú; 

- Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng của UBND huyện;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
11.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
11.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện


          11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Văn bản hỗ trợ .
11.8.Lệ phí : Không.
11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động -thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư 26/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2008 về sửa đổi,bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động -thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Văn bản số 5321.UBND –VX ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Lâm đồng về thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Văn bản 1061/LĐTBXH ngày 25/10/2007 của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Lâm đồng về rà soát đối tượng bảo trợ xã hội theo 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Lâm đồng về qui định chế độ trợ cấp,trợ giúp các đối ượng bảo trợ xã hội.
12. Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên của đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng

12.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chúc có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết.

c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
12.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
12.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Danh sách đề nghị của phường xã về chấm dứt trợ cấp xã hội của đối tượng bảo trợ xã hội; 

- Tờ trình của phường, xã đề nghị chấm dứt trợ cấp xã hội của đối tượng bảo trợ xã hội.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
12.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cá nhân.                                                          

12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính .            

12.8. Lệ phí: Không .
12.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không. 

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không. 

12.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động- thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư số 26/2008/TT- BLĐTBXH ngày 10/11/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động- thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Văn bản số 5321/UBND-VX ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Văn bản 1061/LĐTBXH ngày 25/10/2007 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng về rà soát đối tượng bảo trợ xã hội theo 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
13. Thủ tục Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập (nhà ở xã hội )
13.1.Trình tự thực hiện:  
a) Bước 1:Tổ chức, công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện .
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội, trường hợp không đủ điều kiện thành lập phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

c)Bước 3: Tổ chức,công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
13.2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội;
- Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội;
- Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội;
- Dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội;
- Sơ yếu lý lịch của Giám đốc cơ sở  bảo trợ xã hội có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở bảo trợ xã hội;
- Văn bản đồng ý của UBND cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội đặt trụ sở hoạt động;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
13.3. Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
13.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện.
13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân .                                                             

13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


           13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

13.8. Lệ phí : Không.
13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không.
13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của chính phủ quy định điều kiện thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.
14. Thủ tục Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập
14.1.Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Tổ chức, công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện .
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình chủ tịch UBND huyện phê duyệt.
c) Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
14.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện.
14.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin giải thể cơ sở bảo trợ xã hội nêu rõ lý do xin giải thể;

- Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý;

- Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
14.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợplệ.
14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.
14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

14.8. Lệ phí: Không.
14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
14.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của chính phủ quy định điều kiện thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.
15. Thủ tục lập hồ sơ  đưa các đối tượng là người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 

15.1.Trình tự thực hiện:    

a) Bước 1 :UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, hoàn hiện hồ sơ đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Lâm đồng xem xét giải quyết.
c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường Bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
15.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
15.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của trưởng thôn, tổ dân phố và UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú (theo mẫu đính kèm );
- Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp có xác nhận của UBND cấp xã;

- Văn bản xác nhận của cơ quan Y tế có thẩm quyền đối với người nhiễm HIV/ AIDS; người tâm thần; người tàn tật;

- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã; (nếu có) (theo mẫu đính kèm )

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
15.4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .                                                              

15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh cấp huyện.

          15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính .             

15.8.Lệ phí : Không.
15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở Bảo trợ xã hội.
Mẫu số 2: Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội.                                                                                         

15.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 cua Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động- thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........................,  ngµy        th¸ng      n¨m 200

§¬n ®Ò nghÞ ®­îc nu«i d­ìng t¹i c¬ së b¶o trî x· héi


KÝnh göi:  -  Uû ban nh©n d©n x· (ph­êng, thÞ trÊn).....................................................

                 -   Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè)...................................


      -   Gi¸m ®èc Së Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi

         TØnh, thµnh phè...................................................................................

Tªn t«i lµ: ................................................................... Nam, n÷...................................

Sinh ngµy ...................th¸ng ..................n¨m ..............................................................

Tró qu¸n t¹i th«n........................................................... X· (ph­êng, thÞ trÊn) ............................. huyÖn (quËn, thÞ x·, TP)........................

  TØnh........................................................................................................................

hiÖn nay, t«i..................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


T«i ®Ò nghÞ Quý c¬ quan xem xÐt cho t«i ®­îc vµo sèng t¹i ..............................

.........................................................................................................................................


T«i xin cam ®oan thùc hiÖn ®óng néi quy, quy ®Þnh cña c¬ së b¶o trî x· héi vµ LuËt ph¸p cña Nhµ n­íc.



   


            

                Ng­êi viÕt ®¬n

  








( Ký, ghi râ hä tªn)

X¸c nhËn cña Tr­ëng th«n,
x¸c nhËn tr­êng hîp «ng (bµ)....................

hiÖn c­ tró t¹i th«n......................................

           (Ký, ghi râ hä tªn)                                                                       

§Ò nghÞ cña UBND cÊp x·

                                                                    UBND x·........

                                                                   ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n huyÖn xem xÐt, gi¶i quyÕt

                                                                                                       Chñ tÞch UBND x·

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biªn b¶n 

häp héi ®ång xÐt duyÖt trî cÊp x· héi



H«m nay, vµo håi .........giê..........ngµy ............th¸ng...........n¨m 200..

t¹i ...................................................................................................................


Chóng t«i, gåm:

1. ¤ng (bµ).............................................Chñ tÞch UBND x· .........................

     Chñ tÞch Héi ®ång xÐt duyÖt trî cÊp x· héi

2. ¤ng (bµ) ................................... C¸n bé L§TBXH, th­êng trùc Héi ®ång;

3. ¤ng (bµ).....................................Chñ tÞch MÆt trËn Tæ quèc x·, Thµnh viªn;

4. ¤ng (bµ) .................................... §¹i diÖn................................. Thµnh viªn;

5. ¤ng (bµ) ...................................  §¹i diÖn................................. Thµnh viªn;

6. ¤ng (bµ) ............................... .... §¹i diÖn................................. Thµnh viªn;

  ®· häp Héi ®ång xÐt duyÖt trî cÊp x· héi (th­êng xuyªn, ®ét xuÊt hoÆc ®­a vµo Nhµ x· héi, C¬ së b¶o trî x· héi) ®Ó xem xÐt nh÷ng néi dung sau:

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. ........................................................................................................................

Héi nghÞ ®· thèng nhÊt mét sè kÕt luËn sau:

a) C¸c tr­êng hîp ®ñ tiªu chuÈn h­ëng trî cÊp (th­êng xuyªn, ®ét xuÊt hoÆc ®­a vµo Nhµ x· héi, c¬ së b¶o trî x· héi):

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

b) C¸c tr­êng hîp ch­a ®ñ tiªu chuÈn h­ëng trî cÊp (th­êng xuyªn, ®ét xuÊt hoÆc ®­a vµo Nhµ x· héi, c¬ së b¶o trî x· héi):

1. .........................................................................................................................

Lý do:..................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

Lý do:..................................................................................................................

 Héi nghÞ nhÊt trÝ ®Ò nghÞ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· xem xÐt, ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.

          Héi nghÞ kÕt thóc håi .........giê......ngµy........th¸ng......n¨m 200.....

Biªn b¶n nµy ®­îc lµm thµnh 04 b¶n, göi UBND huyÖn 02 b¶n (qua Phßng Néi vô-Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi) vµ l­u t¹i x· 02 b¶n.

    Th­ ký Héi ®ång                                                          Chñ tÞch Héi ®ång

    (Ký, ghi râ hä tªn)                                                              (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) 

16. Thủ tục Xem xét các đối tượng vào nuôi dưỡng tại  cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập (Nhà ở xã hội)  các địa phương
16.1.Trình tự thực hiện

a) Bước 1: UBND cấp xã, công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, đề nghị Giám đốc cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập tiếp nhận.
c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường Bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
16.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị ®­îc nu«i d­ìng t¹i c¬ së b¶o trî x· héi của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của trưởng thôn, tổ dân phố và UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú (theo mẫu đính kèm);
-  Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND cấp xã;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
16.4.Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - thương binh và xã hội cấp huyện.
16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
16.8. Lệ phí: Không. 

16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị ®­îc nu«i d­ìng t¹i c¬ së b¶o trî x· héi.

16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động –thương binh và xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........................,  ngµy        th¸ng      n¨m 200

§¬n ®Ò nghÞ ®­îc nu«i d­ìng t¹i c¬ së b¶o trî x· héi


KÝnh göi:  -  Uû ban nh©n d©n x· (ph­êng, thÞ trÊn).....................................................

                 -   Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè)...................................


     -   Gi¸m ®èc Së Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi

        TØnh, thµnh phè...................................................................................

Tªn t«i lµ: ................................................................... Nam, n÷...................................

Sinh ngµy ...................th¸ng ..................n¨m ..............................................................

Tró qu¸n t¹i th«n..............................................X· (ph­êng, thÞ trÊn) .....................

huyện (quËn thành phố )......................................................................................

TØnh..............................................................................................................................
 hiÖn nay, t«i..................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


T«i ®Ò nghÞ Quý c¬ quan xem xÐt cho t«i ®­îc vµo sèng t¹i ..............................

.........................................................................................................................................


T«i xin cam ®oan thùc hiÖn ®óng néi quy, quy ®Þnh cña c¬ së b¶o trî x· héi vµ LuËt ph¸p cña Nhµ n­íc.



   


            

                Ng­êi viÕt ®¬n

  








( Ký, ghi râ hä tªn)

X¸c nhËn cña Tr­ëng th«n,
x¸c nhËn tr­êng hîp «ng (bµ)....................

hiÖn c­ tró t¹i th«n......................................

           (Ký, ghi râ hä tªn)                                                                       

                                                     §Ò nghÞ cña UBND cÊp x·

                                                                        UBND x·..............................................

                                                                    ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n huyÖn xem xÐt, gi¶i quyÕt

                                                                                                       Chñ tÞch UBND x·

17. Thủ tục cấp sổ thực hiện chính sách hộ nghèo 

17.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện .
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định,trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt

 c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường Bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
17.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu điều tra hộ nghèo ( theo mẫu đính kèm );
- Biên bản họp xét của thôn, khu phố (theo mẫu đính kèm );
- Bảng đề nghị của Ban xóa đói giảm nghèo xã, phường, thị trấn;
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
17.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

           17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ hộ nghèo.              

17.8. Lệ phí: Không.
17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
- Phiếu rà soát hộ nghèo ( phụ lục số 3);
- Biên bản hội nghị thôn, xóm (phụ lục số 4);
 17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
17.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 về ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 2010;
Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/2/2007 về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm;
Văn bản số 5781/UBND-VX ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Văn bản số 339/LĐTBXH ngày 20/4/2007 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm;
PHỤ LỤC SỐ 3

Thôn/bản

Xã/phường

Huyện, quận

Tỉnh, thành phố

PHIẾU RÀ SOÁT HỘ NGHÈO HÀNG NĂM

1. Hộ và tên chủ hộ rà soát:

2. Những thay đổi về tình trạng lao động, việc làm, đất đai, tài sản của hộ:

- Sự thay đổi về nhân khẩu, tình trạng lao động, việc làm và mức sống của hộ gia đình, lý do:

- Sự thay đổi tăng, giảm về đất đai, tài sản, lý do:

3. Tình hình thu nhập của hộ 12 tháng qua
3.1. Tổng thu và tổng chi cho hoạt động SXKD dịch vụ

                                                                                                         Đơn vị: 1.000 đồng

	Nguồn thu
	Tổng thu
	Tổng chi

	1. Trồng trọt (tính cả SP bán ra và SP tiêu dùng trong gia đình)
	
	

	- Cây lương thực và thực phẩm
	
	

	- Cây công nghiệp
	
	

	- Cây ăn quả
	
	

	- Sản phẩm phụ trồng trọt (thân , lá, ngọn cây, rơm, rạ, củi…)
	
	

	- SP trồng trọt khác
	
	

	2. Chăn nuôi (tính cả SP bán ra và SP tiêu dùng trong gia đình)
	
	

	- Gia súc
	
	

	- Gia cầm
	
	

	- SP khác (trứng, sữa tươi, kèn tằm, mật ong  nuôi, con giống…)
	
	

	3. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
	
	

	4. Lâm nghiệp (tính cả SP bán ra và SP tiêu dùng trong gia đình) và dịch vụ lâm nghiệp
	
	

	5. Thuỷ sản (tính cả SP bán ra và SP tiêu dùng trong gia đình) và dịch vụ thuỷ sản
	
	

	6. Các dịch vụ SXKD dịch vụ phi NN (tính cả SP bán ra và SP tiêu dùng trong gia đình)
	
	

	7. Tiền lương, tiền công
	
	

	8. Các khoản khác (gồm các khoản: thu từ hái lượm, quà tặng, tiền gửi về từ bên ngoài, lãi tiết kiệm, tiền cho thuê nhà, lương hưu, trợ cấp…)
	
	

	Tổng cộng
	
	


3.2. Thu nhập của hộ gia đình     

                                                                                                         Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Chỉ tiêu
	Giá trị

	1. Tổng thu nhập của hộ gia đình (Tổng thu- tổng chi)
	

	2. Thu nhập bình quân/ người/ tháng (Tổng thu nhập/số nhân khẩu/12 tháng)
	


4. Dự kiến đưa vào danh sách:

	- Bình xét hộ thoát nghèo
	

	- Bình xét hộ nghèo mới
	


Ghi chú: đánh dấu X vào ô tương ứng.

  Ngày.....  tháng   .... năm 200



    Ngày ..... tháng  ....   năm 200
       Rà soát viên



      Đại diện BCĐ rà soát hộ nghèo xã/phường (Ký ghi rõ họ và tên)



(Ký ghi rõ họ và tên

PHỤ LỤC SỐ 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

__________________

Tỉnh (thành phố) . . . . .. . . .  . . ..
Huyện (thị)  . . . .. . . .  . .. . . . .. . 

Xã (phường) . .. . . . . .  . . . . .. . . 
Thôn (xóm);  . . . . . .. . . . . .. . . . 

BIÊN BẢN  HỘI  NGHỊ  THÔN/XÓM

V/v bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

-----------------

Hội nghị họp vào hồi . . . . . . . . . . giờ. .. .  phút, ngày....... tháng . .. .  năm ....

Địa điểm:   .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Thành phần bao gồm: .  .. . . ....  người (có danh sách).

- Đại diện Thôn, đoàn thể:
1. . . . . . . . .. . . .





2. . .. . . . . . . ....

Số hộ gia đình đại diện có mặt:  . . . .... hộ


Chủ trì  :  . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ....  Chức vụ: . . . . . . . .. . . . . . .

Thư ký:  . . . .. . . . . .. . . . . . . . ..





Nội dung họp

1. Toàn thể hội nghị nghe ông (bà) . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. là Trưởng thôn thông qua kết quả cuộc rà soát hộ nghèo năm 200...  của thôn (có danh sách kèm theo).

2. Các ý kiến phát biểu thảo luận (ghi lại các ý kiến phát biểu): 

3. Hội nghị thống nhất kết luận:  

a. Những hộ được bình xét thoát nghèo:

b. Những hộ được bình xét là hộ nghèo mới:

c. Thông qua danh sách gồm : . . …..  hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

	Hộ thoát nghèo
	Hộ nghèo mới

	Số TT
	Họ tên chủ hộ
	Mức TN qua rà soát
	Kết qủa biểu quyết
	Số TT
	Họ tên chủ hộ
	Mức TN qua rà soát
	Kết qủa biểu quyết

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


d. Các ý kiến chưa nhất trí và kiến nghị: (ghi rõ các ý kiến chưa nhất trí)

Hội nghị kết thúc ...... giờ, ....... phút cùng ngày. Biên bản làm thành 02 bản, 01 bản lưu thôn, 01 bản lưu xã. 

	     Thư ký
	   Đại diện hộ 

 
	  Đại diện đoàn thể 
	
	Chủ trì

(Trưởng thôn)


18. Thủ tục cấp lại sổ thực hiện chính sách hộ nghèo

18.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện .
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.
 c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường Bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.
18.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Sổ thực hiện chính sách hộ nghèo của hộ gia đình có xác nhận của Tổ dân phố, Khu phố – Thôn và UBND phường, xã..;
- Sổ thực hiện chính sách hộ nghèo cũ (trường hợp mất sổ hộ nghèo thì ghi rõ trong đơn) có xác nhận của UBND phường, xã;
- Phiếu điều chỉnh thông tin nhân khẩu trong hộ;
- Tờ trình đề nghị cấp lại sổ hộ nghèo của phường, xã;
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

18.4.Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

18.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.                                                            

18.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


           18.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính .             

18.8. Lệ phí: Không.
18.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 về ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 2010;
Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/2/2007 về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm;
Văn bản số 5781/UBND-VX ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Văn bản số 339/LĐTBXH ngày 20/4/2007 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm;
19. Thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo
19.1. Trình tự thực hiện:  

a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, hoàn hiện hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội Tỉnh Lâm đồng giải quyết.

 c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường Bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
19.2. Cách thức thực hiện:  trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Danh sách đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế của phường, xã;
- Tờ trình đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế người nghèo của UBND phường, xã;
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
19.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .
19.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng lao động thương binh và xã hội cấp huyện.
19.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ.
19.8. Lệ phí: Không.
19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
19.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 về Ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;
Quyết định số 700/QĐ-BHXH ngày 31/3/2006 về ban hành Quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ bào hiểm y tế;
Thông tư  số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộC;
Công văn số 4280/UBND-VX ngày 12/9/2005 về cấp thẻ BHYT cho đối tượng chính sách – xã hội;
 Công văn số 7749/UBND-VX ngày 05/12/2006 về Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo;
Công văn số 895/LS/TC-YT-LĐTBXH ngày 12/06/2008 về hướng dẫn thực hiện công tác cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo đối với cấp huyện.

 20 . Thủ tục Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo

20.1. Trình tự thực hiện:  

a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, hoàn hiện hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội Tỉnh Lâm đồng giải quyết.

 c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.
20.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
3.Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng, có xác nhận của UBND phường, xã;
- Thẻ bảo hiểm y tế của người đề nghị cấp lại (Trường hợp bị mất thẻ bảo hiểm y tế thì ghi rõ trong đơn);
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
20.4.Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

20.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng lao động thương binh và xã hội cấp huyện.

20.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ.
20.8. Lệ phí: Không.
20.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 về Ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;
Quyết định số 700/QĐ-BHXH ngày 31/3/2006 về ban hành Quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ bào hiểm y tế;
Thông tư số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc;
Công văn số 4280/UBND-VX ngày 12/9/2005 của UBND tỉnh Lâm đồng về cấp thẻ BHYT cho đối tượng chính sách – xã hội;
 Công văn số 7749/UBND-VX ngày 05/12/2006 về Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo;
Công văn số 895/LS/TC-YT-LĐTBXH ngày 12/06/2008 về hướng dẫn thực hiện công tác cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo đối với cấp huyện;
21. Thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số và người ở các xã đặc biệt khó khăn
21.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, hoàn hiện hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội Tỉnh Lâm đồng giải quyết.

 c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.
21.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
21.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 - Danh sách đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế của phường, xã;
- Tờ trình đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế người đồng bào dân tộc thiểu số của UBND phường, xã;
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
21.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
21.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân. 

21.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng lao động thương binh và xã 21.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ.
21.8. Lệ phí: Không .
21.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
21.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
21.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 về Ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;
Quyết định  số 700/QĐ-BHXH ngày 31/3/2006 về ban hành Quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ bào hiểm y tế;
Thông tư  số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc;
 Công văn số 4280/UBND-VX ngày 12/9/2005 về cấp thẻ BHYT cho đối tượng chính sách – xã hội;
 Công văn số 7749/UBND-VX ngày 05/12/2006 về Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo;
 Công văn số 895/LS/TC-YT-LĐTBXH ngày 12/06/2008 về hướng dẫn thực hiện công tác cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo đối với cấp huyện.

22. Thủ tục cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số và người ở các xã đặc biệt khó khăn
22.1- Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

-Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, hoàn hiện hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội Tỉnh Lâm đồng giải quyết.

 c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.
22.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
22.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế của đối tượng, có xác nhận của UBND phường, xã;
- Thẻ bảo hiểm y tế của người đề nghị cấp lại (Trường hợp bị mất thẻ Bảo hiểm y tế thì ghi rõ trong đơn);
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
22.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

22.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng lao động thương binh và xã hội cấp huyện.

22.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ. 

22.8. Lệ phí: Không.
22.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
22.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
22.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 về Ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;
Quyết định số 700/QĐ-BHXH ngày 31/3/2006 về ban hành Quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ bào hiểm y tế;
Thông tư số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc;
Công văn số 4280/UBND-VX ngày 12/9/2005 về cấp thẻ BHYT cho đối tượng chính sách – xã hội;
 Công văn số 7749/UBND-VX của UBND tỉnh Lâm đồng ngày 05/12/2006 về Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo;
Công văn số 895/LS/TC-YT-LĐTBXH ngày 12/06/2008 về hướng dẫn thực hiện công tác cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyế toán kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo đối với cấp huyện.

 23. Thủ tục đề nghị đưa người chưa thành niên, người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện chữa trị bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện.

23.1- Trình tự thực hiện:  

a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ,  Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. 

c)  Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.
22.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội  cấp huyện.
22.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị của đối tượng tự nguyện xin vào trung tâm có xác nhận của UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú, trong đơn nêu rõ:

Lý do xin vào trung tâm;

Tình trạng nghiện và các hình thức cai nghiện, giáo dục, chữa trị đã thực hiện (nếu có);

Cam kết cai nghiện, chữa trị của người tự nguyện hoặc của cha, mẹ hoặc người thân hoặc người giám hộ (đối với người chưa thành niên);

- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND cấp xã;

- Bản sao chứng minh nhân dân (nếu có) hoặc bản sao Sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn có chứng nhận của UBND cấp xã;

- Văn bản xác nhận của cơ quan Y tế có thẩm quyền về xét nghiệm Test Hêrôin/ Morphine;

- Văn bản đề nghị của UBND cấp xã;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
22.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
22.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.                                                        


           22.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             

22.8. Lệ phí: Không.
22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
22.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  
Luật phòng chống ma túy Số 23/2000/QH10 ngày 09/12/2000; 

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01/10/2002;
Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày10/6/2004 của Chính phủ về việc qui định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh,tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên,người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
Thông tư số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày10/6/2004 của Chính phủ về việc qui định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh,tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên,người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
24. Thủ tục đề nghị đưa người nghiện ma túy, người bán dâm bị áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện, chữa trị bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện
24.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện .
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ,  Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.
c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.
24.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - thương binh và xã hội cấp huyện.
24.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người vi phạm có xác nhận của UBND cấp xã;

 - Tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật (tài liệu chứng minh hành vi nghiện ma túy, hành vi bán dâm của người bị tạm giữ) và các biện pháp cai nghiện, giáo dục đã áp dụng;

- Nhận xét của Công an cấp xã; Ý kiến của Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp xã;

- Văn bản xác nhận của cơ quan Y tế có thẩm quyền về xét nghiệm Test Hêrôin/ Morphine;

- Văn bản đề nghị của UBND cấp xã;

- Lệnh tạm giữ (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
24.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
24.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                               

24.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

           24.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

24.8. Lệ phí: Không. 

24.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
24.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
24.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 Luật phòng chống ma túy Số 23/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01/10/2002;
Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày10/6/2004 của Chính phủ về việc qui định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh,tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên,người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
Thông tư số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội -Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày10/6/2004 của Chính phủ về việc qui định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh,tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên,người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
25. Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện trợ cấp cho học sinh - sinh viên người dân tộc thiểu số đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp - dạy nghề trong và ngoài tỉnh

25.1.Trình tự thực hiện:  

a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ,  Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành thẩm định, lập danh sách chuyển hồ sơ đến Ủy ban dân tộc miền núi tỉnh Lâm đồng xem xét giải quyết. 

c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.
25.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện.
25.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy báo trúng tuyển (bản sao - đối với học sinh mới nhập học);

- Giấy xác nhận của trường (đối với học sinh đã nhập học);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao hộ khẩu; (có công chứng)

- Bản phô tô chứng minh nhân dân; (có công chứng)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
25.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
25.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng lao động thương binh và xã hội. 

25.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản hỗ trợ tài chính.
25.7. Lệ phí: Không.
25.8.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
25.9.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
25.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Công văn số 126/HD - BDT ngày 8/5/2006 của Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn thực hiện việc trợ cấp cho học sinh - sinh viên người dan tộc thiểu số đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp - dạy nghề trong và ngoài tỉnh.
